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• Chất lượng dạy học trực tuyến là một phần của chất lượng giáo dục 

nói chung:

• Không có sự nhất trí hoàn toàn

• Chỉ có sự đồng thuận dựa trên mục đích, cách thức thực hiện và kết quả 

đạt được

• Yêu cầu cơ bản của một bộ tiêu chuẩn chất lượng (Vlăsceanu et al., 

2006):

• Các bên liên quan đồng thuận về quan niệm chất lượng 

• Quy trình đồng bộ

• Tiêu chí đánh giá được định nghĩa rõ ràng, đo lường được bằng các chỉ số 

định lượng hoặc minh chứng cụ thể

• Cải biên, mô phỏng khuôn mẫu giáo dục truyền thống: không bao 

quát, điều chỉnh được toàn bộ các vấn đề nảy sinh trong chất lượng 

dạy học trực tuyến (Layte & Ravet, trong Ehlers & Pawlawski, 2006)
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• Các bộ tiêu chuẩn chất lượng có thể có cách trình bày cụ thể 

khác nhau, nhưng bản chất các thành phần cấu tạo nên các 

mặt chất lượng là giống nhau
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Nguồn: Ehlers & Pawlawski (2006)

 Phân loại tiêu chuẩn dạy học trực tuyến



 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 Khung tham chiếu 

năng lực CNTT&TT 
dành cho giáo viên 
(ICT CFT) của 
UNESCO (2008-2018)
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Nguồn: UNESCO (2018)
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Nguồn: 
UNESCO

(2018)

 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 ICT CFT: ví dụ mô tả bậc “Hiểu biết cơ bản” (Knowledge Acquisition)
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Nguồn: Redecker (2017)

 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 Khung tham chiếu năng lực công nghệ số dành cho nhà giáo 

dục” (DigCompEdu) của Liên minh châu Âu (EU) - 2017
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Nguồn: Redecker
(2017)

 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 Khung tham chiếu năng lực công nghệ số dành cho nhà giáo 

dục” (DigCompEdu) của Liên minh châu Âu (EU) - 2017
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Nguồn: Redecker (2017)

 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 DigCompEdu: ví dụ mô tả lĩnh vực “Hợp tác nghề nghiệp” 

(Professionnal collaboration)
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Nguồn: Redecker (2017)

 Chuẩn năng lực công nghệ số dành cho giáo viên
 DigCompEdu: ví dụ mô tả lĩnh vực “Hợp tác nghề nghiệp” 

(Professionnal collaboration)
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Nguồn: Ehlers & Pawlawski (2006)

 Tiêu chuẩn ISO/IEC 19796-1:2005 / 40180:2017
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Nguồn: Stracke (2019)

 OpenEd Quality Framework
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Nguồn: tác giả tổng hợp, biên tập từ Ehlers & Pawlowski (2006), Stracke (2006)

 Các hạng mục thiết yếu của một khung tham chiếu chất lượng 
DHTT theo mô hình ISO: có tính khả thi trong điều kiện Việt Nam
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 Một số phương diện thiết yếu về lực lượng hỗ trợ và cơ chế 
tài chính phục vụ dạy học trực tuyến: có tính khả thi trong 
điều kiện Việt Nam

Nguồn: tác giả tổng hợp, biên tập từ Dondi, Moretti & Nascimbeni 
(trong Ehlers & Pawlawski, 2006), Martin & Kumar (2017)
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Nguồn: 
Ben Henda

(2020)

 Các loại chi phí trong một hệ thống đào tạo trực tuyến
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Nguồn: Garbett (2012)

 Các loại chi phí trong một hệ thống đào tạo trực tuyến
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Nguồn: tác giả tổng hợp, biên tập từ Dondi, Moretti & Nascimbeni (trong Ehlers & Pawlawski, 2006),
Martin & Kumar (2017), Quality Matters (2018), Williams et al. (2012)

 Những điểm chung phổ biến của các bộ tiêu chí chất lượng 
khoá học trực tuyến: có tính khả thi trong điều kiện Việt Nam
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 Những điểm chung phổ biến của các bộ tiêu chí chất lượng 
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